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Mẫu số 6.2 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

THÔNG TIN KIỂM ĐỊNH VIÊN LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN TẠI TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH 

NĂM 2020 

- Tổng số kiểm định viên: 14 người; 

- Số lượng kiểm định viên tăng trong năm: 0 người; 

- Số lượng kiểm định viên giảm trong năm: 0 người; 

TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

1 
Nguyễn Trần 

Nghĩa 
1954 Nam 

TS. Giáo dục 

học 
00106 31/12/2019   

a)14 

b) 

- Trường Cao đẳng 

nghề Đồng Tháp 

- Trường Cao đẳng 

nghề Đà Lạt 

- Trường CĐN Đồng 
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

Nai 

- Trung tâm dạy 

nghề quận Bình 

Thạnh 

- Trung tâm dạy 

nghề quận 9 

- Trường CĐN Cơ 

giới Quảng Ngãi 

- Trường trung cấp 

nghề Bắc Quảng 

Nam 

- Trường CĐN BR-

VT 

- Trường CĐN số 8 

– Bộ Quốc Phòng 

- Trường CĐN Bách 

nghệ - Hải Phòng 

- Trường CĐN du 

lịch Nha Trang 
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

- Trường CĐN số 1 

– Bộ Quốc Phòng 

- Trường CĐN Gia 

Lai 

- Trường CĐN CN 

Việt - Hàn 

2 
Đặng Thị Vân 

Anh 
1965 Nữ 

Thạc sỹ Triết 

học 
00039 31/12/2019   

a)5 

b) 

- Trường Cao đẳng 

nghề số 20 – BQP 

- Trường Trung cấp 

nghề Giao thông 

Công chính 

- Trường Cao đẳng 

nghề Vinacomin 

- Trường Cao đẳng 

cơ điện Hà Nội 

- Trường Cao đẳng 

nghề số 13 - BQP 

 

3 Trần Văn Hải 1952 Nam Kỹ sư Điện 00073 31/12/2019   a)1 … 

4 Nguyễn Ngọc Hòa 1961 Nữ 
Cử nhân tài 

chính kế toán 
00079 31/12/2019   

a)15 <a) Số lượng chương 

trình đã tham gia đánh 
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

 giá. 

b) Tên các chương 

trình đào tạo, tại cơ 

sở, đã tham gia đánh 

giá> 

5 Trần Việt Hùng 1960 Nam 

Thạc sỹ Kỹ 

thuật tự động 

hóa 

00086 31/12/2019   

a)13 

b) 

- Trường Trung cấp 

nghề Hà Tĩnh 

- Trường Trung cấp 

nghề Sim cô – Sông 

đà 

- Trường Cao đẳng 

nghề Than khoáng 

sản – TKV 

- Trường Cao đẳng 

nghề Cơ điện Xây 

dựng Tam Điệp – 

Bộ NN và PTNT. 

- Trường Cao đẳng 

nghề Cơ điện Xây 

dựng Bắc Ninh – Bộ 

NN và PTNT. 

- Trường Cao đẳng 
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

nghề Thủy sản Hải 

phòng – Bộ NN và 

PTNT. 

- Trường Cao đẳng 

nghề Nông lâm 

Đông bắc Lạng Sơn 

– Bộ NN và PTNT. 

- Trường Cao đẳng 

nghề Lilama1 – Bộ 

Xây dựng 

- Trường Cao đẳng 

nghề Nam Định 

- Trường Cao đẳng 

nghề Tuyên Quang 

- Trường Cao đẳng 

nghề Điện Biên 

- Trường Cao đẳng 

nghề Việt Nam – 

Hàn Quốc Nghệ An 

0- Trường Cao đẳng 

nghề số 3 – Bộ Quốc 

Phòng 

6 Phạm Tấn Khoa 1956 Nam 
Thạc sỹ Hệ 

thống điện 
00093 31/12/2019     
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

7 Phan Văn Kích 1958 Nam 
Thạc sỹ Giáo 

dục học 
00095 31/12/2019   

a)2 

b)- Trường Cao 

đẳng nghề Gia Lai 

- Trường Cao đẳng 

nghề Quy Nhơn 

 

8 Nguyễn Mỹ Loan 1955 Nữ 

Tiến sỹ 

KHGD - 

Quản lý Giáo 

dục 

00099 31/12/2019   

a)15 

b)- Trường Cao 

đẳng nghề Ladec 

- Trường Cao đẳng 

nghề Kiên Giang 

- Trường Cao đẳng 

nghề An Giang 

- Trường Cao đẳng 

nghề số 8 

- Trường Cao đẳng 

nghề Trà Vinh 

- Trường Cao đẳng 

nghề Kinh tế Kỹ 

thuật số 2 

- Trường Cao đẳng 

nghề thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Trường Cao đẳng 

5 
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

nghề Cơ điện Phú 

Thọ 

- Trường Cao đẳng 

nghề Tiền Giang 

- Trường Trung cấp  

nghề KTCN Hùng 

Vương 

- Trường Cao đẳng 

nghề Hàng Hải 

- Trường Cao đẳng 

nghề Vĩnh Phúc 

- Trường Cao đẳng 

nghề CĐXD Việt 

Xô 

- Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức 

- Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng TP. 

Hồ Chí Minh 

9 Phạm Châu Long 1956 Nam 
Tiến sỹ Kinh 

tế 
00100 31/12/2019   

a)8 

b) -Trường Cao 

đẳng nghề Kỹ thuật 

Công nghệ Ladec 

- trường Cao đẳng 

nghề An Giang 
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

- trường Cao đẳng 

nghề Du lịch Vũng 

Tàu 

- trường Cao đẳng 

nghề Đồng Nai 

- trường Trung cấp 

nghề Cơ điện Đông 

Nam bộ 

- trường Cao đẳng 

nghề Giao thông 

vận tải Trung ương 

III 

- trường Cao đẳng 

nghề Công nghệ 

thông tin iSpace 

- trường Cao đẳng 

nghề Cơ giới và 

Thủy lợi 

10 Vũ Văn Mỡ  Nam 

Kỹ sư thi 

công công 

trình thủy lợi 

00104 31/12/2019   

a)7 

b) 

- Trung tâm dạy 

nghề Măng đen – 

KonTum 

- Trường trung cấp 

nghề Kinh tế - Công 

nghiệp – Thủ Công 

nghiệp Nghệ An. 
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

- Trường Trung cấp 

nghề An Khê 

- Trường Cao đẳng 

Du lịch Huế 

- Trường Trung cấp 

nghề Bảo Lộc – 

Lâm Đồng 

- Trường Trung cấp 

nghề số 15 – BQP 

- Trường Trung cấp 

nghề số 8 - BQP 

11 Nguyễn Đình Thọ 1958 Nam 

Thạc sỹ 

Quản lý giáo 

dục 

00133 31/12/2019   

a)2 

b)-Trung cấp nghề 

TM DL Thanh Hóa 

- Trung cấp nghề 

tiểu thủ công nghiệp 

thành phố vinh 

 

12 
Nguyễn Vân 

Thoại 
1959 Nam 

Kỹ sư Điện 

kỹ thuật 
00134 31/12/2019   

a)2 

b) 

-Trường Cao đẳng 

GTVT TW III 

- Trường Cao đẳng 

Cơ giới Thủy lợi 
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

13 Huỳnh Thanh Trà 1959 Nam 

Cử nhân 

Quản trị 

Kinh doanh 

    

a)1 

b) Trường Cao đẳng 

nghề Chu Lai – 

Trường Hải 

 

14 
Nguyễn Văn 

Trung 
1956 Nam 

Kỹ sư Cơ khí 

chế tạo máy 
00151 31/12/2019   

a)13 

b) 

- Trường Trung cấp 

nghề Hùng Vương 

- Trường Cao đẳng 

nghề Lilama2 

- Trường Cao đẳng 

nghề Đồng Tháp 

- Trường Cao đẳng 

nghề Cơ giới Thủy 

lợi 

- Trường Cao đẳng 

nghề Phú Yên 

- Trường Cao đẳng 

nghề Công nghiệp 

Hà Nội ( Đông Anh) 

- Trường Cao đẳng 

nghề Kỹ thuật Việt 

Đức – Hà Tĩnh 
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 
Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm đi đoàn đánh giá ngoài 

trong năm 

Số Ngày cấp   
Kiểm định cơ sở 

GDNN 

Kiểm định chương 

trình đào tạo GDNN 

- Trường Cao đẳng 

nghề Chu Lai – 

Trường Hải 

- Trường Cao đẳng 

nghề Gia Lai 

- Trường Trung cấp 

nghề Nhân Đạo 

- Trường Trung cấp 

nghề Quảng Ngãi (2 

lần) 

15 Văn Anh Tú 1958 Nam 
Kỹ sư Cơ khí 

chế tạo máy 
00153 31/12/2019   

a)2 

b) 

- Trường Cao đẳng 

nghề Kinh tế Kỹ 

thuật TP. HCM 

- Trường Trung cấp 

nghề số 5 – Bộ quốc 

phòng. 

 

 


